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DANH SÁCH DOANH NGHIỆP  

ĐƯỢC SỞ XÂY DỰNG TIẾP NHẬN CÔNG BỐ HỢP QUY SẢN PHẨM VẬT LIỆU XÂY DỰNG 
(Cập nhật đến  30/11/2018)       

                          

STT Thông báo tiếp nhận Thông tin doanh nghiệp 
Tên sản 

phẩm, hàng 
hóa 

Kiểu loại 

Số hiệu Tiêu chuẩn/ 
Quy chuẩn Tổ chức 

chứng nhận 
được chỉ định 

Số giấy 
chứng nhận Quy 

chuẩn 
Tiêu 

chuẩn 

01 1743 31/8/2016 Tên tổ chức: Công ty TNHH 
gạch không nung Việt Tân 

Địa chỉ: Lô C31-C32, khu công 
nghiệp Hòa Phú, xã Hòa Phú, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
Đắk Lắk. 

Gạch bê 
tông (xi 
măng cốt 
liệu) 

+KT: 180x80x80 mm, M5,0 

+KT: 180x80x80 mm,M7,5 

QCVN 
16:2014/
BXD 

TCVN 
6477:2011
Gạch bê 
tông 

Công ty CP 
chứng nhận và 
kiểm định 
Vinacontrol 

QRCM0423 

02 1917 22/9/2016 Tên tổ chức: Công ty TNHH An 
Nguyên 

Địa chỉ: số 35 đường Bà Triệu, 
phường Tự An, thành phố Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; 

 Nơi sản xuất: Mỏ đá buôn 
Cháy (xã Ea M’droh, huyện Cư 
M’gar, tỉnh Đắk Lắk); Mỏ đá 
Ea Tul (xã Ea Kpam, huyện Cư 
M’gar, tỉnh Đắk Lắk). 

Cốt liệu lớn 
cho bê tông: 
đá dăm, loại 
đá trầm tích, 

Cỡ hạt 5 x 10mm, 5 x 20 mm, 5 x 
70 mm và 20 x 70mm, mác 120 

QCVN 
16:2014/
BXD 

TCVN 
7570:2006
Cốt liệu 
cho bê 
tông và 
vữa 

Quacert 1642 (mã số 
1642-16-00) 

03 2093 14/10/2016 Tên tổ chức: Công ty Cổ phần 
khoáng sản Đắk Lắk 

Địa chỉ trụ sở: 37 Hai Bà Trưng, 
phường Thắng Lợi, thành phố 
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

Gạch bê 
tông (xi 
măng cốt 
liệu) 

+ KT: 390 x 190 x 190mm, M5,0 

+ KT: 390 x 190 x 90mm, M5,0 

+ KT: 190 x 90 x 90mm, M5,0 

+ KT: 180 x 80 x 80mm, M5,0 

QCVN 
16:2014/
BXD 

TCVN 
6477:2011
Gạch bê 
tông 

Trung tâm kỹ 
thuật tiêu 
chuẩn đo 
lường chất 
lượng 1. 

 



Địa chỉ nhà máy sản xuất: thôn 
9, xã Ea Sar, huyện Ea Kar, tỉnh 
Đắk Lắk 

04 2399 02/11/2016 Tên tổ chức: Công ty TNHH 
Thương mại dịch vụ xây dựng 
Hoàng Lâm Phát 

Địa chỉ: 25 Yết Kiêu, phường 
Thành Công, Tp. Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

Cửa sổ, cửa 
đi bằng 
khung nhựa 
cứng U-
PVC 

 

- Cửa đi: 1 cánh mở quay, 2 cánh 
mở quay,  4 cánh mở quay,  2 
cánh mở trượt, 4 bánh mở trượt 

- Cửa sổ: 1 cánh mở quay vào, 
quay ra, hất; 2 cánh mở quay vào, 
quay ra, hất; 2 cánh mở trượt; 4 
cánh mở trượt. 

QCVN 
16:2014/
BXD 

TCVN 
7451:2004
Cửa sổ và 
cửa đi 
bằng 
khung 
nhựa cứng 
U-PVC 

Quacert  

05 160 24/01/2017 Tên tổ chức: Hợp tác xã dịch vụ 
Đức Thiện 

Địa chỉ: 140 đường Lê Quý 
Đôn, phường Tân An, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 
Lắk; 

Địa chỉ mỏ đá: thôn 2, xã Ia 
Rvê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk 
Lắk. 

Gạch bê 
tông (xi 
măng cốt 
liệu) 

+ KT: 190x90x90 mm, M7,5 

+ KT: 200x150x100 mm, M7,5 

+ KT: 400x200x100 mm, M7,5 

+ (KT: 190x 90x90 mm), M5,0 

QCVN 
16:2014/
BXD 

TCVN 
6477:2011
Gạch bê 
tông 

Viện năng suất 
chất lượng 
Deming 

PQI.0199 
(mã số 0199-
16-0255-01 
và mã số 
0279-02) 

06 160 24/01/2017 Tên tổ chức: Công ty TNHH 
Xây dựng và đầu tư Thuận An 

Địa chỉ: số 140 đường Lê Quý 
Đôn, phường Tân An, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 
Lắk;  

Địa chỉ mỏ đá: thôn 2, xã Ia 
Rvê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk 
Lắk. 

Cốt liệu lớn( 
đá dăm) 
phục vụ xây 
dựng. 

Cỡ hạt: 0,5-1cm; 1-2cm; 2-4cm; 
4-6cm 

 

QCVN 
16:2014/
BXD 

TCVN 
7570:2006
Cốt liệu 
cho bê 
tông và 
vữa 

 

Công ty Cổ 
phần chứng 
nhận quốc tế 

161110.PRO.
CN16 

07 658 05/4/2017 Tên tổ chức: Công ty TNHH 
Đức Tân Phong 

Địa chỉ: thôn 12, xã Ea Pal, 
huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk;  

Địa chỉ mỏ đá: thôn 6B, xã Ea 

Cốt liệu lớn( 
đá dăm) 
phục vụ xây 
dựng 

Cỡ hạt 0,5-1 cm; 1-2cm; 2-4cm; 
4-6cm 

QCVN 
16:2014/
BXD 

TCVN 
7570:2006
Cốt liệu 
cho bê 
tông và 
vữa 

Công ty Cổ 
phần chứng 
nhận quốc tế 

161112.PRO.
CN16  



Pal, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk 
Lắk. 

 

08 771 19/4/2017 Tên tổ chức: Cty TNHH Sanh 
chiến 

Địa chỉ: km 89 Qlộ 26, thị trấn 
M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk;  

Địa chỉ mỏ đá: buôn Cư Prao, 
xã Ea Lai, huyện M’Đrắk, tỉnh 
Đắk Lắk 

Cốt liệu lớn( 
đá dăm) cho 
bê tông 

 QCVN 
16:2014/
BXD 

TCVN 
7570:2006
Cốt liệu 
cho BT và 
vữa 

 

Trung tâm kỹ 
thuật tiêu 
chuẩn đo 
lường chất 
lượng 2 
Quatest 2(*) 

N1.Q5.16.09
2 

09 863 28/4/2017 Tên tổ chức: Cty TNHH xây 
dựng thương mại và dịch vụ 
Tân thành đạt. 

Địa chỉ: 308 Giải Phóng, thị 
trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, 
tỉnh Đắk Lắk;  

Mỏ đá: khối 5, thị trấn Ea 
Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh 
Đắk Lắk. 

- Cốt liệu 
lớn( đá 
dăm) cho bê 
tông. 

- Gạch 
Terazzo 
ngoại thất 
loại 1. 

- Gạch bê 
tông (xi 
măng cốt 
liệu) 

- Đá (1x2)cm cỡ hạt 5-20mm; 
(2x4) cm cỡ hạt 10-40mm;(4x6) 
cm cỡ hạt 20-70mm 

Kích thước: 

300x300x30cm 

 

+ KT: 80x80x180 mm, M7,5 

+ KT: 80x120x180 mm, M7,5 

+ KT: 90x190x390 mm, M7,5 

+ KT: 40x80x180 mm, M7,5 

QCVN 
16:2014/
BXD 

TCVN 
7570:2006 

 

TCVN 
7744:2013 
Gạch 
Terazzo 

TCVN 
6477:2011  

Trung tâm kỹ 
thuật tiêu 
chuẩn đo 
lường chất 
lượng 2 
Quatest 2(*) 

Số: 
N1.Q5.17.02
4a  

Số: 
N1.Q5.17.02
4c 

Số: 
N1.Q5.17.02
4b 

 

10 1130 05/6/2017 Tên tổ chức: Công ty TNHH 
kính nhôm inox Anh Tuấn 

Địa chỉ: 53/16/4 đường Lê 
Duẩn, phường Tân Thành, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
Đắk Lắk;  

Địa chỉ sản xuất: lô CN 6-7 và 
CN 6-9 cụm công nghiệp Tân 
An, phường Tân An, thành phố 
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

Kính phẳng 
tôi nhiệt – 
Kính tôi 
nhiệt an 
toàn 

Chiều dày: 5mm, 8mm, 10mm, 
12mm 

QCVN 
16:2014/
BXD 

TCVN 
7455:2013
Kính 
phẳng tôi 
nhiệt 

Viện năng suất 
chất lượng 
Deming 

PQI.0207 
(mã số 0207-
16-0275-01) 

11 1468 11/7/2017 Tên tổ chức: Công ty TNHH 
Thạch Anh  

Địa chỉ trụ sở: số 240 thôn 9, xã 

Cốt liệu lớn( 
đá dăm) cho 
bê tông. 

- Đá (1x2)cm ; (2x4) cm;(4x6) 
cm. 

QCVN 
16:2014/
BXD 

TCVN 
7570:2006
Cốt liệu 

Công ty CP 
chứng nhận và 
kiểm định 

 



Hòa Phú, thành phố Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đắk Lắk; 

Địa chỉ mỏ đá: thôn 5, xã Hòa 

Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk. 

 

cho BT và 
vữa 

 

Vinacontrol 

12 1519 14/7/2017 Tên tổ chức: Công ty TNHH 
MTV xây dựng Thanh Tuấn 

Địa chỉ trụ sở: số 298 đường 
Nguyễn Chí Thanh, phường 
Tân An, thành phố Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đắk Lắk; 

Địa chỉ mỏ đá: thôn 8, xã Ea 

M’nang, huyện Cư M’Gar, tỉnh 

Đắk Lắk. 

Cốt liệu lớn( 
đá dăm) cho 
bê tông. 

- đá xây dựng (cốt liệu lớn) cho 

bê tông. Các chủng loại công bố 

hợp quy: đá 0,5x1 cm, đá 1x2 cm, 

đá 2x4 cm, đá 4x6 cm. 

 

QCVN 
16:2014/
BXD 

TCVN 
7570:2006
Cốt liệu 
cho BT và 
vữa 

 

Công ty Cổ 
phần chứng 
nhận quốc tế 

170357.QMS
.CN17. 

13 1522 

 

 

 

 

 

 

1523 

 

14/7/2017 

 

 

 

 

 

 

 

Tên tổ chức: Công ty TNHH 
xây dựng Hoàng Vũ  

Địa chỉ trụ sở: số 249 đường Y 

Jút, phường Thành Công, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk;  

Xí nghiệp khai thác đá: mỏ D2, 
xã Hòa Phú, thành phố Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; 

 

 

 

 

Cốt liệu lớn 
cho bê tông, 
loại đá dăm, 
mác 120, cỡ 
hạt (5-40) 
mm 

 

 

 

Cát nghiển 
cho bê tông 
và vữa, loại 
hạt thô và 
mịn. 

 QCVN 
16:2014/
BXD 

 

 

 

 

 

QCVN 
16:2014/
BXD 

TCVN 
7570:2006
Cốt liệu 
cho BT và 
vữa 

 

 

 

TCVN 
9205:2012 
Cát nghiền 
cho bê 
tông và 
vữa 

Trung tâm 
chứng nhận 
phù hợp 
(Quacert)  

 

14 1548 18/7/2017 Tên tổ chức: Công ty Cổ phần 
quản lý và xây dựng đường bộ 

Cốt liệu lớn( 
đá dăm) cho 

- Cỡ hạt: 0,5 x 1(cm); 1 x 2(cm); 

2 x 4(cm); 4 x 6(cm) 

QCVN 
16:2014/

TCVN 
7570:2006

Công ty Cổ 
phần chứng 

161111.PRO.
CN16  



26  

Địa chỉ trụ sở: số 387 đường 

Phạm Văn Đồng, phường Tân 

Hòa, thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk;  

Địa chỉ mỏ đá: Buôn M’rông A, 

thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, 

tỉnh Đắk Lắk. 

bê tông.  

 

BXD Cốt liệu 
cho BT và 
vữa 

 

nhận quốc tế 

15 1862 10/8/2017 Tên tổ chức: Công ty TNHH 
Khoáng sản Thiên An; 

Địa chỉ trụ sở: số 124 đường 
Nguyễn Tất Thành, phường Tân 
Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, 
tỉnh Đắk Lắk; 

Địa chỉ mỏ đá: mỏ đá thôn 3, xã 
Ea Kao, thành phố Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

Cốt liệu lớn 
(đá dăm) 
cho bê tông. 

Đá (1x2) cỡ hạt 5-20mm; đá 

(4x6) cỡ hạt 20-70mm 

QCVN 
16:2014/
BXD 

TCVN 
7570:2006
Cốt liệu 
cho BT và 
vữa 

 

Trung tâm kỹ 
thuật tiêu 
chuẩn đo 
lường chất 
lượng 2 
(Quatest 2) 

N1.Q5.17.05
9 

16 1895 11/8/2017 Tên tổ chức: Công ty TNHH 
Thuận Hiếu; 

Địa chỉ trụ sở: số 79 Trần Hưng 
Đạo, khối 11, thị trấn Phước 
An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk 
Lắk 

Địa chỉ mỏ đá: thôn 14, xã 
Krông Búk, huyện Krông Pắc, 
tỉnh Đắk Lắk 

Cốt liệu lớn 
(đá dăm) 
cho bê tông. 

đá 1x2; Cỡ hạt: (5-20) mm 

 

QCVN 
16:2014/
BXD 

TCVN 
7570:2006
Cốt liệu 
cho BT và 
vữa 

 

Trung tâm kỹ 
thuật tiêu 
chuẩn đo 
lường chất 
lượng 2 
(Quatest 2) 

N1.Q5.17.03
5 

17 1896 11/8/2017 Tên tổ chức: Công ty TNHH 
xây dựng Phú Xuân 

Địa chỉ trụ sở: số 126 Phan Chu 
Trinh, phường Thắng Lợi, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 
Lắk; 

Cốt liệu lớn 
(đá dăm) 
cho bê tông. 

Đá 1x2; đá 2x4; đá 4x6cm QCVN 
16:2014/
BXD 

TCVN 
7570:2006
Cốt liệu 
cho BT và 
vữa 

 

Công ty CP 
chứng nhận và 
kiểm định 
Vinacontrol 

QRCM0643 



Địa chỉ mỏ đá: mỏ đá khu IIC, 
mỏ D2, xã Dray Sáp, huyện 
Krông Ana và xã Hóa Phú, 
thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk 
Lắk 

18 1910 15/8/2017 Tên tổ chức: Xí nghiệp Việt Hà 

Địa chỉ trụ sở: km 32, Quốc lộ 
14, phường Thống Nhất, thị xã 
Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 

Địa chỉ mỏ đá: mỏ đá buôn 
M’Lang, xã Ea Siên, huyện 
Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk. 

Cốt liệu lớn 
(đá dăm) 
cho bê tông. 

1. Đá 0,5x1 cm cỡ hạt 5-10mm; 

đá1x2cm cỡ hạt 5-20cm; đá 

2x4cm cỡ hạt 10-40cm; đá 4x6cm 

cỡ hạt 20-70mm 

2. Cát nghiền cho bê tông và 

vữa(đá mi) 

QCVN 
16:2014/
BXD 

TCVN 
7570:2006
Cốt liệu 
cho BT và 
vữa 

 

Trung tâm kỹ 
thuật tiêu 
chuẩn đo 
lường chất 
lượng 2 
(Quatest 2) 

N1.Q5.17.01
3a 

 

 

N1.Q5.17.01
3b 

19 1992 22/8/2017 Tên tổ chức: Công ty TNHH 
Ngọc Vy 

Địa chỉ trụ sở: số 18 Nguyễn 
Chí Thanh, khối 2, thi trấn 
Phước An, huyện Krông Pắc, 
tỉnh Đắk Lắk; 

Địa chỉ nơi sản xuất: mỏ đá Ea 
Uy, xã Hòa Tiến, huyện Krông 
Pắc, tỉnh Đắk Lắk. 

Cốt liệu lớn 
(đá dăm) 
cho bê tông. 

Đá (1x2) cỡ hạt (5-20)mm; đá 

(2x4) cỡ hạt (10-70)mm. 

 

QCVN 
16:2014/
BXD 

TCVN 
7570:2006
Cốt liệu 
cho BT và 
vữa 

 

Trung tâm kỹ 
thuật tiêu 
chuẩn đo 
lường chất 
lượng 2 
(Quatest 2) 

N1.Q5.17.02
6 

20 1993 22/8/2017 Tên tổ chức: Công ty Cổ phần 
Quản lý và xây dựng giao thông 
Đắk Lắk. 

Địa chỉ trụ sở: số 38 Hùng 
Vương, phường Tự An, Tp. 
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; 

Địa chỉ mỏ đá: mỏ đá khoảnh 6, 
tiểu khu 209, xã Ia Rvê, huyện 
Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. 

Cốt liệu lớn 
(đá dăm) 
cho bê tông. 

đá (1x2) cỡ hạt (5-20)mm. QCVN 
16:2014/
BXD 

TCVN 
7570:2006
Cốt liệu 
cho BT và 
vữa 

 

Trung tâm kỹ 
thuật tiêu 
chuẩn đo 
lường chất 
lượng 2 
(Quatest 2) 

N1.Q5.17.03
6 

21 2210 

 

 

20/9/2017 Tên tổ chức: Công ty TNHH 
sản xuất gạch Terrazzo 

Địa chỉ trụ sở và nhà máy: thôn 

- Gạch bê 
tông  

 

  + TC-M5,0-80 - TCVN 
6477:2011 

  + TC-M7,5-80 - TCVN 

QCVN 
16:2014/
BXD 

TCVN 
6477:2011 

 

Viện khoa học 
công nghệ xây 
dựng (IBST) 

198/2016VK
H 



 

 

 

2211 

Xuân An, xã Phú Xuân, huyện 
Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. 

 

 

 

-Gạch 
Terrazzo 

 

6477:2011 

Gạch rỗng 4 lỗ kích thước: 
80x80x180 mm) 

 
Gạch Terrazzo 400x400x30 
(Gạch ngoại thất loại 2) 

 

 

 

TCVN 
7744:2013 
Gạch 
Terazzo 

22 2289 28/9/2017 Tên tổ chức: Công ty trách 
nhiệm hữu hạn Đại Long Phát 

Địa chỉ: 217 Hà Huy Tập, 
phường Tân Lợi, thành phố 
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.    

- Cửa sổ, 
cửa đi bằng 
khung nhựa 
cứng U-
PVC 

- Cửa đi mở (quay trong, quay 
ngoài, trượt, gấp trượt) 

- Cửa sổ mở (hất, quay trong, 
quay ngoài, quay lật, trượt) 

QCVN 
16:2014/
BXD 

TCVN 
7451:2004 

Cửa sổ và 
cửa đi 
bằng 
khung 
nhựa cứng 
U-PVC 

Công ty Cổ 
phần chứng 
nhận Quốc tế 

140606.PRO.
CN17 

23 2369 04/10/2017 Tên tổ chức: Cơ sở SX gạch 
Kim Thành 

Địa chỉ trụ sở và nhà máy: thôn 
Buôn Kô, xã Ea Bông, huyện 
Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk.  

Gạch rỗng 
đất sét nung 

 

Gạch rỗng 4 lỗ: kt (170x70x70), 
M50  

Gạch rỗng 6 lỗ: kt(170x120x70), 
M50 

QCVN 
16:2014/
BXD 

TCVN 
1450:2009 
Gạch rỗng 
đất sét 
nung 

Công ty Cổ 
phần chứng 
nhận và kiểm 
định 
Vinacontrol 

QRCM0703 

24 2375 05/10/2017 Tên tổ chức: Công ty TNHH 
xây dựng Đức Tân 

Địa chỉ trụ sở và nhà máy: thôn 
12, xã Ea Păn, huyện Ea Kar, 
tỉnh Đắk Lắk. 

Gạch rỗng 
đất sét nung 

 

Gạch rỗng 4 lỗ: kt (170x70x70), 
M75  

Gạch rỗng 6 lỗ: kt(170x110x70), 
M75 

QCVN 
16:2014/
BXD 

TCVN 
1450:2009 
Gạch rỗng 
đất sét 
nung 

Công ty Cổ 
phần chứng 
nhận và kiểm 
định 
Vinacontrol 

QRCM0683 

25 2395 09/10/2017 Tên tổ chức: Hợp tác xã công 
nghiệp Quyết Tiến 

Địa chỉ trụ sở và nhà máy: thôn 
5, xã Vụ Bổn, huyện Krông 
Pắc, tỉnh Đắk Lắk. 

Gạch rỗng 
đất sét nung 

 

Gạch rỗng 4 lỗ: kt (190x80x80), 
M75  

Gạch rỗng 6 lỗ: kt(195x135x90), 
M75 

QCVN 
16:2014/
BXD 

TCVN 
1450:2009 
Gạch rỗng 
đất sét 
nung 

Công ty Cổ 
phần chứng 
nhận và kiểm 
định 
Vinacontrol 

QRCM0675 

26 2438 13/10/2017 Tên tổ chức: Cơ sở sản xuất 
gạch Nam Hà 

Địa chỉ trụ sở và nhà máy: buôn 

Gạch rỗng 
đất sét nung 

Gạch rỗng 2 lỗ: kt (170x50x70), 
M75  

Gạch rỗng 4 lỗ: kt (170x70x70), 

QCVN 
16:2014/
BXD 

TCVN 
1450:2009 
Gạch rỗng 

Công ty Cổ 
phần chứng 
nhận và kiểm 

QRCM0666 



Mblết, xã Ea Bông, huyện 
Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. 

 M75  

Gạch rỗng 6 lỗ: kt(170x110x70), 
M75 

đất sét 
nung 

định 
Vinacontrol 

27 2496 
(thay 
thế 

2209) 

18/10/2017 Tên tổ chức: Công ty TNHH 
xây dựng Hoàng Vũ  

Địa chỉ trụ sở: số 249 đường Y 

Jút, phường Thành Công, thành 

phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk;  

Xí nghiệp khai thác đá: mỏ D2, 
xã Hòa Phú, thành phố Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

Gạch xi 
măng cốt 
liệu. 

+ GRt-M5,0-180x80x50-TCVN 
6477:2016 

+ GRt-M7,5-180x80x50-TCVN 
6477:2016 

+ GRt-M5,0-180x80x80-TCVN 
6477:2016 

+ GRt-M7,5-180x80x80-TCVN 
6477:2016 

+ GRt-M5,0-390x190x190-
TCVN 6477:2016 

+ GRt-M7,5-390x190x190-
TCVN 6477:2016 

+ GRt-M5,0-390x190x140-
TCVN 6477:2016 

+ GRt-M7,5-390x190x140-
TCVN 6477:2016 

+ GRt-M5,0-390x190x190-
TCVN 6477:2016 

+ GRt-M7,5-390x190x190-
TCVN 6477:2016 

QCVN 
16:2014/
BXD 

TCVN 
6477:2016 

 

 

 

 

 

Công ty CP 
chứng nhận 
Quốc tế 

170829.PRO.
CN17 

28 2536 23/10/2017 Tên tổ chức: Hợp tác xã Công 
nghiệp Ea Yiêng 

Địa chỉ trụ sở và nhà máy: buôn 
Kon Wang, xã Ea Yiêng, huyện 
Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. 

 

Gạch rỗng 
đất sét nung 

 

Gạch rỗng 2 lỗ: kt (170x50x70), 
M75  

Gạch rỗng 4 lỗ: kt (170x70x70), 
M75  

Gạch rỗng 6 lỗ: kt(170x110x70), 
M75 

QCVN 
16:2014/
BXD 

TCVN 
1450:2009 
Gạch rỗng 
đất sét 
nung 

Công ty Cổ 
phần chứng 
nhận và kiểm 
định 
Vinacontrol 

QRCM0686 

29 2536 23/10/2017 Tên tổ chức: Công ty TNHH 
Xây dựng và Thương mại Lam 
Hồng. 

Gạch rỗng 
đất sét nung 

Gạch rỗng 2 lỗ: kt (170x50x70), 
M75  

Gạch rỗng 4 lỗ: kt (170x70x70), 

QCVN 
16:2014/
BXD 

TCVN 
1450:2009 
Gạch rỗng 

Công ty Cổ 
phần chứng 
nhận và kiểm 

QRCM0665 



Địa chỉ trụ sở và nhà máy: thôn 
Hiệp tân, xã Hòa Hiệp, huyện 
Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. 

 M75  

Gạch rỗng 6 lỗ: kt(170x110x70), 
M75 

đất sét 
nung 

định 
Vinacontrol 

30 2631 30/10/2017 Tên tổ chức: Hợp tác xã Công 
nghiệp Ea Uy 

Địa chỉ trụ sở và nhà máy: buôn 
Đăk Rleng II, xã Ea Uy, huyện 
Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. 

Gạch rỗng 
đất sét nung 

 

Gạch rỗng 4 lỗ: kt (170x70x70), 
M75  

Gạch rỗng 6 lỗ: kt(170x110x70), 
M75 

QCVN 
16:2014/
BXD 

TCVN 
1450:2009 
Gạch rỗng 
đất sét 
nung 

Công ty Cổ 
phần chứng 
nhận và kiểm 
định 
Vinacontrol 

QRCM0685 

31 2709 06/11/2017 Tên tổ chức: Công ty TNHH 
Thương mại Xây dựng An Phú 
Thành. 

Địa chỉ trụ sở: H24 Lê Trọng 

Tấn, phường Tân An, Tp. Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk;  

Nhà máy sản xuất: 337/257 Võ 
Văn Kiệt, phường Khánh Xuân, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
Đắk Lắk. 

- Gạch bê 
tông (xi 
măng cốt 
liệu) 

+ Gạch bê tông  

GRt-M5,0-180x80x40-TCVN 
6477:2016 

GRt-M5,0-180x80x80-TCVN 
6477:2016 
 

QCVN 
16:2014/
BXD 

TCVN 
6477:2016  

Trung tâm ứng 
dụng tiêu 
chuẩn chất 
lượng (Quasta-
ce 

002.17.01 

 

32 2830 16/11/2017 Tên tổ chức: Cơ sở sản xuất 
gạch Việt Tiến Anh 

Địa chỉ văn phòng và nhà máy: 
thôn Buôn Knul, xã Ea Bông, 
huyện Krông Ana, tỉnh Đắk 
Lắk. 

Gạch rỗng 
đất sét nung 

 

Gạch rỗng 2 lỗ:  

kt (170x50x70), M75  

Gạch rỗng 4 lỗ:  

kt (170x70x70), M75  

Gạch rỗng 6 lỗ: kt(170x110x70), 
M75 

QCVN 
16:2014/
BXD 

TCVN 
1450:2009 
Gạch rỗng 
đất sét 
nung 

Viện nghiên 
cứu phát triển 
tiêu chuẩn chất 
lượng (ISSQ) 

QC 1184-17-
00 

33 2831 16/11/2017 Tên tổ chức: Công ty TNHH 
Châu Phúc 

Địa chỉ công ty: Hẻm 51/1 
đường Nguyễn Tất Thành, 
phường Tân An, thành phố 
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; 

Địa chỉ xưởng sản xuất: phường 
Thành Nhất, thành phố Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

- Cửa sổ, 
cửa đi bằng 
khung nhựa 
cứng U-
PVC 

- Cửa đi mở (quay trong, quay 
ngoài, trượt, gấp trượt) 

- Cửa sổ mở (hất, quay trong, 
quay ngoài, quay lật, trượt) 

QCVN 
16:2014/
BXD 

TCVN 
7451:2004 

Cửa sổ và 
cửa đi 
bằng 
khung 
nhựa cứng 
U-PVC 

Viện nghiên 
cứu phát triển 
tiêu chuẩn chất 
lượng (ISSQ) 

QC 853-17-
00 



34 3102 

(Thay 
thế TB 
433 
ngày 
13/3/20
16) 

 

18/12/2017 Tên tổ chức: Công ty trách 
nhiệm hữu hạn Một thành viên 
Mai Thiên Khánh 

Địa chỉ: số 20 Hà Huy Tập, thị 
trấn Quảng Phú, huyện Cư 
M’gar, tỉnh Đắk Lắk 

Nhà máy: B23 KCN Hòa Phú, 
Tp. BMT, tỉnh Đắk Lắk 

Gạch bê 
tông (xi 
măng cốt 
liệu) 

+ Gạch bê tông  

GRt-M5,0-390x190x190-TCVN 
6477:2016 

GRt-M5,0-390x190x90-TCVN 
6477:2016 

GRt-M5,0-180x80x80-TCVN 
6477:2016 

GRt-M5,0-200x200x200-TCVN 
6477:2016 

GRt-M5,0-180x80x40-TCVN 
6477:2016 

QCVN 
16:2014/
BXD 

TCVN 
6477:2016 
Gạch bê 
tông 

Quatest 2(*) QC 1065-17-
00 

35 3170 25/12/2017 Tên tổ chức: Công ty TNHH 
Xây dựng và Thương mại Sài 
Gòn. 

Địa chỉ trụ sở: số 100 Nguyễn 
Chí Thanh, phường Tân An, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
Đắk Lắk 

Địa chỉ mỏ đá: mỏ đá tiểu khu 
40, xã Ea Sol, huyện Ea H’Leo 

Cốt liệu lớn 
(đá dăm cho 
bê tông)  

Đá 1x2 cm; đá 2x4 cm; đá 

4x6cm. 

QCVN 
16:2014/
BXD 

TCVN 
7570:2006
Cốt liệu 
cho BT và 
vữa 

 

Công ty CP 
chứng nhận 
Quốc tế. 

170402.PRO.
CN17 

 

 

 

36 22 03/01/2018 Tên tổ chức: Doanh nghiệp tư 
nhân vật liệu xây dựng Sông 
Núi 

Địa chỉ trụ sở: thôn 1 , thị trấn 
Buôn Trấp, huyện Krông Ana, 
tỉnh Đắk Lắk 

Địa chỉ mỏ: Sông Krông Ana, 

huyện Krông Ana và huyện 

Lắk, tỉnh Đắk Lắk. 

Cốt liệu nhỏ 
(Cát thô) 
cho bê tông 
và vữa  

 QCVN 
16:2014/
BXD 

TCVN 
7570:2006
Cốt liệu 
cho BT và 
vữa 

 

Trung tâm kỹ 
thuật tiêu 
chuẩn đo 
lường chất 
lượng 2 
(Quatest 2) 

N1.Q5.17.03
7 

 

37 394 12/02/2018 Tên tổ chức: Công ty TNHH 
Trung Tuấn 

Địa chỉ trụ sở: Km20, QL27, 

Gạch bê 
tông (xi 
măng cốt 

+ Gạch bê tông  

GRt-M5,0-390x190x190-TCVN 
6477:2016 

QCVN 
16:2014/
BXD 

TCVN 
6477:2016 
Gạch bê 

Viện nghiên 
cứu phát triển 
tiêu chuẩn chất 

QC 1498-18 



148 thôn Nam Hòa, xã Dray 
Bhăng, huyện Cư Kuin, tỉnh 
Đắk Lắk 

Địa chỉ sx: buôn Ea Mtá, xã Ea 

Bhốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk 

Lắk 

liệu) 
GRt-M5,0-180x80x80-TCVN 
6477:2016 

 

tông lượng (ISSQ) 

38 392 12/02/2018 Tên tổ chức: Hộ kinh doanh 
Phạm Văn Xuân  

Địa chỉ văn phòng và nhà máy: 
thôn 9, xã Khuê Ngọc Điền, 
huyện Krông Bông, tỉnh Đắk 
Lắk 

Gạch rỗng 
đất sét nung 

 

Gạch rỗng 4 lỗ:  

kt (170x80x80), M35  

Gạch rỗng 6 lỗ: kt(170x110x80), 
M35 

QCVN 
16:2017/
BXD 

TCVN 
1450:2009 
Gạch rỗng 
đất sét 
nung 

Trung tâm kỹ 
thuật tiêu 
chuẩn đo 
lường chất 
lượng 2 
(Quatest 2) 

N1.Q5.18.00
4 

39 393 12/02/2018 Tên tổ chức: Hộ kinh doanh Bùi 
Văn Nghìn 

Địa chỉ văn phòng và nhà máy: 
buôn Cư Đrăm, xã Cư Đrăm, 
huyện Krông Bông, tỉnh Đắk 
Lắk 

Gạch rỗng 
đất sét nung 

 

Gạch rỗng 4 lỗ:  

kt (170x80x80), M35  

Gạch rỗng 6 lỗ: kt(170x110x80), 
M35 

QCVN 
16:2017/
BXD 

TCVN 
1450:2009 
Gạch rỗng 
đất sét 
nung 

Trung tâm kỹ 
thuật tiêu 
chuẩn đo 
lường chất 
lượng 2 
(Quatest 2) 

N1.Q5.18.00
3 

40 758 04/4/2018 Tên tổ chức: Công ty TNHH 
MTV khai thác khoáng sản 
Hoàng Lan 

Địa chỉ văn phòng và nhà máy:  

Cốt liệu nhỏ 
cho bê tông 
và vữa (Cát 
xây tô, cát 
xây dựng). 

 

 QCVN 
16:2014/
BXD 

TCVN 
7570:2006
Cốt liệu 
cho BT và 
vữa 

 

Công ty CP 
chứng nhận 
Quốc tế. 

170433.PRO.
CN17 

41 1111 10/5/2018 Tên tổ chức: Công ty TNHH 
MTV Kiến Danh 

Địa chỉ: A56, khối 4, phường 
Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk 

Vật liệu 
chống thấm 
gốc ximăng-
polyme; Sơn 
tường dạng 
nhũ tương; 
Bột bả 
tường gốc 
ximăng 
pooclăng 

 QCVN 
16:2014/
BXD 

TCVN 
8652:2012 
Sơn tường 
dạng nhũ 
tương 

 

Công ty CP 
chứng nhận 
Quốc tế. 

170956.PRO.
CN17 



42 1283 01/6/2018 Tên tổ chức: Cơ sở sản xuất 
gạch Tân Việt 

Địa chỉ: thôn 1, xã Cư Êwi, 
huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk; 

Gạch rỗng 
đất sét nung 

 

Gạch rỗng 4 lỗ:  

kt (70x70x170), M50  

Gạch rỗng 6 lỗ: kt(70x110x170), 
M50 

QCVN 
16:2017/
BXD 

TCVN 
1450:2009 
Gạch rỗng 
đất sét 
nung 

Trung tâm kỹ 
thuật tiêu 
chuẩn đo 
lường chất 
lượng 2 
(Quatest 2) 

N1.Q5.18.00
3 

43 1545 

 

27/6/2018 

 

Tên tổ chức: Công ty trách 
nhiệm hữu hạn xây dựng Đại 
Tín. 

Địa chỉ: số 261 Lê Duẩn, 
phường Ea Tam, thành phố 
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

Gạch bê 
tông (xi 
măng cốt 
liệu) 

+ Gạch bê tông đặc M5,0 

KT:180x80x40mm  

+ Gạch bê tông đặc M7,5 

KT:180x80x40mm  

+ Gạch bê tông rỗng 4 lỗ M5,0 

KT: 180x80x80 mm  

+ Gạch bê tông rỗng 4 lỗ M7,5 

KT: 180x80x80 mm  

+ Gạch bê tông rỗng 6 lỗ M5,0 

KT: 180x120x80 mm  

+ Gạch rỗng bolck M5,0 

KT: 390x190x90 mm  

KT: 390x190x190 mm  

+ Gạch rỗng M5,0 

KT: 390x190x190 mm  

QCVN 
16:2017/
BXD 

TCVN 
6477:2016 
Gạch bê 
tông 

Viện năng suất 
chất lượng 
Deming  

0529-18-
0607-01 

44 1578 

 

03/7/2018 

 

Tên tổ chức: Công ty trách 
nhiệm hữu hạn Đầu tư xây dựng 
và Thương mại Trung Hà Đắk 
Lắk. 

Địa chỉ: Km 9, Quốc lộ 14, xã 
Ea Tu, thành phố Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Gạch bê 
tông (xi 
măng cốt 
liệu) 

+ GBT rỗng 8 lỗ M5,0 

KT: 390x190x190 mm  

+ GBT rỗng 6 lỗ M5,0 

KT: 190x90x80 mm  

+ GBT rỗng 4 lỗ M5,0 

KT: 180x80x80 mm  

+ GBT rỗng 2 lỗ M5,0 

QCVN 
16:2017/
BXD 

TCVN 
6477:2016 
Gạch bê 
tông 

Viện nghiên 
cứu phát triển 
tiêu chuẩn chất 
lượng (ISSQ) 

QC 1534-18 



KT: 390x190x90 mm  

+ GBT rỗng đặc M5,0 

KT: 190x86x46 mm  

45   Tên tổ chức: Công ty CP Xây 
dựng và Đầu tư Đắk An 

Địa chỉ văn phòng và nhà máy: 
Lô 14 khu Công nghiệp Hòa 
Phú, xã Hòa Phú, Tp. Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Gạch bê 
tông (xi 
măng cốt 
liệu) 

+ Gạch bê tông rỗng 4 lỗ: Mác 
50, kích thước 180x80x80mm. 

 

QCVN 
16:2014/
BXD 

 Viện nghiên 
cứu phát triển 
tiêu chuẩn chất 
lượng (ISSQ) 

QC 1164-17-
00 

46 2217 18/9/2018 Tên tổ chức: Công ty TNHH 
gạch không nung Duy Hòa 

Địa chỉ văn phòng và nhà máy: 
đường liên thôn 5, thôn 3, xã Ea 
Tar, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk 
Lắk 

Gạch bê 
tông (xi 
măng cốt 
liệu) 

+ Gạch bê tông 2 lỗ: M5.0, kích 
thước (240x140x90)mm. 

+ Gạch bê tông 4 lỗ: M5.0, kích 
thước (180x80x80)mm. 

QCVN 
16:2017/
BXD 

 Trung tâm kỹ 
thuật tiêu 
chuẩn đo 
lường chất 
lượng 4 

18062.HQ/K
T5 

47 2239 02/10/2018 Tên tổ chức: Công ty TNHH 
MTV Hải My 

Địa chỉ văn phòng và nhà máy: 
tại tổ 3, khối 2, thị trấn Buôn 
Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh 
Đắk Lắk. 

Gạch rỗng 
đất sét nung 

+ (170x50x70)mm, M 75 

+ (170x70x70)mm, M 75 

+ (180x80x80)mm, M 75 

+(170x110x70)mm, M75 

+(180x120x80)mm, M75 

QCVN 
16:2014/
BXD 

 Công ty cổ 
phần chứng 
nhận và kiểm 
định 
Vinacontrol 

QRCM0664 

48 2421 08/10/2018 Tên tổ chức: Doanh nghiệp tư 
nhân sản xuất – thương mại 
Ngọc Chương 

Địa chỉ văn phòng số 77A, 
đường Hùng Vương, thị trấn Ea 
Súp, huyện Ea Súp , tỉnh Đắk 
Lắk;  

Địa chỉ nơi sản xuất: số 98, thôn 
6, thị trấn Ea Súp, huyện Ea 
Súp , tỉnh Đắk Lắk 

Gạch bê 
tông (xi 
măng cốt 
liệu) 

Gạch bê tông 4 lỗ: M5.0, KT: 
(180x80x80)mm. 

 

QCVN 
16:2017/
BXD 

 Trung tâm kỹ 
thuật tiêu 
chuẩn đo 
lường chất 
lượng 4 

18054.HQ5/
KT4 

49 2806 14/11/2018 Tên tổ chức: Công ty TNHH 
MTV Việt Tâm 

Gạch rỗng 
đất sét nung 

Gạch rỗng 2 lỗ: kích thước 
(180x80x40)mm, Mác 50 

QCVN 
16:2017/

 Trung tâm kỹ 
thuật tiêu 

18025.HQ5/
KT4 



Địa chỉ văn phòng và nhà máy: 
buôn Mlớt, xã Ea Bông, huyện 
Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. 

Gạch rỗng 4 lỗ: kích thước 
(180x80x80)mm, Mác 50 

Gạch rỗng 6 lỗ: kích thước 
(180x115x80)mm, Mác 35 

BXD chuẩn đo 
lường chất 
lượng 4 

50 2949 26/11/2018 Tên tổ chức: Công ty TNHH 
xây dựng & thương mại APT 

Địa chỉ: 337/259 Võ Văn Kiệt, 
phường Khánh Xuân, thành phố 
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Gạch bê 
tông (xi 
măng cốt 
liệu) 

+ GRt-M5,0-180x80x40 

+ GRt-M5,0-180x80x80 

 

QCVN 
16:2017/
BXD 

 Trung tâm ứng 
dụng tiêu 
chuẩn chất 
lượng 

025.18.00 

 


